
Phụ lục 

CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-TCTS-KTTS ngày      /3/2020 

 của Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại/fax Người đại diện Chức vụ 
Loại cơ 

sở 
Số được cấp 

1 
Chi cục Thủy sản 

tỉnh Quảng Ninh 

Liên cơ 3, km8, phường 

Hồng Hà, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

020.333.835.662/ 

020.333.835.662 

Ông: Đỗ Đình Minh, 

Số CMND: 

101257899 

Chi cục 

trưởng 
III 08/2020/GCN-TCTS 

2 
Chi cục Thủy sản 

tỉnh Thanh Hóa 

Số 49, đại lộ Lê Lợi, 

phường tân Sơn, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

02373.852.895/ 

02373.852.233 

Ông: Cao Thanh Thọ, 

Số CMND: 

173347510 

Chi cục 

trưởng 
II 09/2020/GCN-TCTS 

3 
Chi cục Thủy sản 

tỉnh Nghệ An 

Số 80, Ngô Sỹ Liên, 

thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

02383.840.957 

 

Ông: Nguyễn Chí Lương, 

Số CMND: 

180165669 

Chi cục 

trưởng 
I 10/2020/GCN-TCTS 

4 
Chi cục Thủy sản 

tỉnh Hà Tĩnh 

Số 137, Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

0239.693.157/ 

0239.693.156 

Ông: Nguyễn Công 

Hoàng, 

Số CMND: 

184234525 

Chi cục 

trưởng 
III 11/2020/GCN-TCTS 

5 

Chi cục Thủy sản 

thành phố Đà 

Nẵng 

Số 43-45, Thanh Sơn, 

phường Thanh Bình, 

quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

0236.3530.690/ 

0236.3824.908 

Ông: Lưu Quang Khánh, 

Số CMND: 

201451800 

Chi cục 

trưởng 
II 12/2020/GCN-TCTS 



2 

 

6 
Chi cục Thủy sản 

tỉnh Quảng Nam 

Số 01, Hùng Vương, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0235.3852.622/ 

0235.3852.622 

Bà: Phạm Thị Hoàng Tâm, 

Số CMND: 

205748109 

Chi cục 

trưởng 
II 13/2020/GCN-TCTS 

7 

Trung tâm Đăng 

kiểm tàu cá - Chi 

cục Thủy sản tỉnh 

Bến Tre 

Số 87, đường 30/4, 

phường 3, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

02753560788/ 

02753545548 

Ông: Phan Nhật Thanh, 

Số CMND: 

320710853 

Giám 

đốc 
I 14/2020/GCN-TCTS 

8 
Chi cục Thủy sản 

tỉnh Khánh Hòa 

Số 1242, đường 2/4, 

phường Vạn Thắng, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

02583.810.087/ 

02583.810.087 

Ông: Nguyễn Trọng 

Chánh, 

Số CMND: 

220895309 

Chi cục 

trưởng 
II 15/2020/GCN-TCTS 

9 

Trung tâm Đăng 

kiểm tàu cá - Chi 

cục Thủy sản tỉnh 

Bình Thuận 

Số 380, Thủ Khoa Huân, 

thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

0252.3813.239/ 

0252.3813.239 

Ông: Trần Nguyên Vũ, 

Số CMND: 

261100242 

Giám 

đốc 
I 16/2020/GCN-TCTS 
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